
STT Họ tên Mã sv Lớp

Mã  học 

phần Số tín chỉ Điểm

1 Chu Hoàng Hải 605135 K60MMT PTH04299 142  2.01

2 Nguyễn Mạnh Tuấn 611313 K61THA TH04999 131  2.22

3 Nguyễn Thị Thúy 621110 K62CNPM TH04199 120  1.96

4 Phạm Ngọc Anh 621189 K62CNTTA TH04299 121  2.27

5 Lê Văn Thắng 621165 K62CNTTA TH04299 118  2.20

6 Nguyễn Minh Đức 637718 K63ATTT TH04997 100  2.21

7 Nguyễn Đức Minh 637747 K63ATTT TH04997 102  2.17

8 Phạm Đình Nhật 637753 K63ATTT TH04997 100  2.16

9 Nguyễn Thị Hằng Nga 637850 K63CNPM TH04199 112  2.58

10 Đỗ Hữu Hải Long 637743 K63CNPM TH04199 114  2.57

11 Nguyễn Khắc Tùng 637773 K63CNPM TH04199 107  2.57

12 Ngô Văn Luân 637843 K63CNPM TH04199 100  2.23

13 Nguyễn Bích Hạnh 637819 K63CNPM TH04997 107  2.20

14 Nguyễn Khánh Duy 637613 K63HTTT TH04399 114  2.29

15 Phan Quỳnh Anh 637706 K63TH TH04299 103  2.49

16 Tạ Hoàng Điệp 637717 K63TH TH04299 107  2.26

17 Vũ Thị Lan Anh 637701 K63TH TH04299 106  2.25

18 Nguyễn Thúy Hường 637735 K63TH TH04299 101  2.23

19 Nguyễn Thu Trang 637769 K63TH TH04299 118  2.19

20 Nguyễn Văn Hoàng 637825 K63TH TH04299 104  2.13

21 Vũ Đại Thành 637655 K63TH TH04299 101  2.12

22 Lê Văn Quân 637856 K63TH TH04299 107  2.09

23 Nguyễn Văn Tình 637866 K63TH TH04299 114  2.06

24 Lê Văn Hiếu 637820 K63TH TH04299 105  2.02
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